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BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua chủ yếu dựa vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, năng suất lao động thấp, năng lực canh tranh của các doanh nghiệp và toàn nền kinh tế thấp hơn nhiều so với mặt bằng khu vực và thế giới. Các vấn đề về nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng xuất khẩu, xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm v.v… vẫn là một trong nhưng yêu cầu cấp bách đặt ra trong giai đoạn tới. Khu vực doanh nghiệp của Việt Nam nói chung, và đặc biệt doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn trong bối cảnh phát triển kinh tế trong nước và thế giới như phải chống chọi với lạm phát, lãi suất cao, tỷ giá biến động mạnh, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có xu hướng gia tăng, v.v… Trong khi năng lực tài chính, nhân lực và khoa học công nghệ của các doanh nghiệp còn hạn chế dẫn đến các doanh nghiệp Việt Nam đang mất dần khả năng cạnh tranh cả trên thị trường quốc tế và thị trường Việt Nam. 

Toàn cầu hóa kinh tế trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh cả về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực, mang lại cả cơ hội lẫn thách thức tới các doanh nghiệp Việt Nam. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Sự phụ thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến. Do đó, để trong giai đoạn tới nền kinh tế Việt nam với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô thì việc làm quan trọng phải có những điều chỉnh chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp phù hợp là nhu cầu cấp thiết nhằm lấy lòng tin trong khu vực doanh nghiệp và thị trường, tạo tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.


I. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn
Về số lượng và quy mô doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp 
Giai đoạn 2010 Thống kê năm 2014, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản (NLTS) chỉ chiếm 0,96% tổng số doanh nghiệp (trong số này doanh nghiệp FDI chỉ chiếm 3%); Tổng vốn đầu tư cũng chiếm tỷ lệ rất thấp khoảng 1% và chỉ chiếm 2,3% về lao động.
Ngoài ra các doanh nghiệp có quan hệ mất thiết với ngành nông lâm thuỷ sản với đầu vào là các sản phẩm nông lâm thuỷ sản như chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, chế biến thuỷ sản,... có khoảng 28.000 doanh nghiệp (chiếm trên 7% tổng số doanh nghiệp. Là nhân tố quan trọng để thúc đẩy sản lượng, nâng cao thương hiệu và giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp, do đó được xem là đối tượng quan trọng nhất thu hút về đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (có thế mạnh về vốn, kinh nghiệm và thị trường). 
Mặc dù trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp NLTS có nhiều lợi thế, khả năng trả lãi vay, khả năng quay vòng vốn là cao hơn so với các ngành nghề khác nhưng đây vẫn là lĩnh vực chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp trong và ngoài nước bỏ vốn vào, mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi (các Nghị định 80/2011/NĐ-CP, 55/2015/NĐ-CP, các Quyết định 1956/2010/QĐ-TTg; 62/2013/QĐ-TTg về tín dụng, tăng ưu đãi cho doanh nghiệp).

Quy mô vốn bình quân của doanh nghiệp nông nghiệp cao hơn so với quy mô trung bình của doanh nghiệp nói chung và tăng dần trong 5 năm gần đây. Tổng nguồn vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp năm 2014 là 283.870 tỷ đồng, chiếm 1,41% tổng vốn của doanh nghiệp cả nước. Quy mô vốn bình quân trong các doanh nghiệp nông nghiệp tăng từ 24 tỷ đồng năm 2007 lên 73,9 tỷ đồng năm 2014 (bao gồm cả vốn cố định và lưu động), trong đó quy mô vốn bình quân của các doanh nghiệp nông nghiệp lớn là 770,8 tỷ đồng cao gấp 15,4 lần so với doanh nghiệp chung cả nước. Điều này cho thấy lĩnh vực nông nghiệp rất có tiềm năng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp.

Về lao động và khu vực hoạt động của doanh nghiệp

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 47% tổng số lao động cả nước, góp phần tạo việc làm cho cho khu vực nông thôn, đặc biệt là các công việc thời vụ, phù hợp với tính chất đặc thù của ngành nông nghiệp. Xét về quy mô lao động bình quân, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp có quy mô lớn hơn gấp khoảng hai lần so với trung bình của nền kinh tế.
Về khu vực địa lý, đa số các doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các vùng đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ (72,2%). Các khu vực khó khăn khác như Trung du-Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên ở mức rất thấp (tương ứng là 7% và 11%). 

Về quá trình đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp 

Thực hiện chủ trương của nhà nước về tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng sắp xếp lại và cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, số lượng các doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp đã liên tục giảm trong những năm gần đây. Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ phê duyệt phương án tái cơ cấu tổng thể của 48 đơn vị, gồn 251 doanh nghiệp. Đến tháng 10/2016, đã có 46 đơn vị, gồm 244 doanh nghiệp được thông qua đề án tái cơ cấu gồm có 14 công ty Nhà nước giữ 100% vốn để sản xuất, kinh doanh, 59 công ty 100% vốn Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích, 59 công ty cổ phần hóa trên 50% vốn Nhà nước và 42 công ty cổ phần hóa dưới 50% vốn nhà nước; 37 công ty TNHH MTV đã chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên; 5 công ty chuyển thành Ban Quản lý rừng phòng hộ và giải thể 28 công ty
. 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút lao động và tạo việc làm

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số (96,5%) là nơi tạo ra công ăn việc làm chủ yếu ở Việt Nam, đặc biệt cho khu vực nông thôn; góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tuy năng lực vốn và công nghệ còn hạn chế, doanh nghiệp vừa và nhỏ cókhả năngliên kết với nông dân, hộ gia đình và hợp tác xã khá tốt và hiệu quả. Thời gian gần đây, các doanh nghiệp vừa và nhỏ bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao như các mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng rau hoa tại Đà Lạt, Lâm Đồng, các mô hình tưới nước tiết kiệm…

II. Cơ hội và thách thức trong giai đoạn tới cho doanh nghiệp nông thôn
1. Cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

- Thế mạnh của nông thôn Việt Nam vẫn là ngành nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Những năm khủng hoảng kinh tế thế giới như 1999, 2008 một lần nữa, công nghiệp – dịch vụ đều chựng lại, chỉ có nông nghiệp tăng trưởng tốt nên đã cứu được nền kinh tế đang bên bờ vực khủng hoảng. Nước ta vẫn là một quốc gia nông nghiệp không có nguồn vốn tài chính dồi dào, thế mạnh của Việt Nam trong cạnh tranh quốc tế là nguồn lực lao động sẵn có và rẻ tiền. Theo lý thuyết lợi thế so sánh các mặt hàng nông lâm thủy sản Việt Nam vẫn còn sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới.
Các nhà doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm và thủy sản Việt Nam cũng có thể tìm kiếm các cơ hội trong giai đoạn ngắn hạn hiện nay khi đa dạng hóa thị trường và ngay tại thị trường nội địa. Khi thị trường thế giới đang bị suy giảm, một thị trường sẵn có với hơn 90 triệu người là cần thiết để có thể giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản giải tỏa lượng hàng tồn dư trong ngắn hạn, duy trì sản xuất và đảm bảo việc làm cho người lao động. 

- Chi phí sử dụng mặt bằng, nhân công giá rẻ

Với những địa phương có lợi thế phát triển các khu công nghiệp, đưa doanh nghiệp về đầu tư xây dựng khu công nghiệp, phát triển ngành nghề công nghiệp như: May mặc, chế biến, gia công sản xuất... cũng là hướng phát triển vừa giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, vừa góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động. Khi đưa các nhà máy, xí nghiệp của các doanh nghiệp về nông thôn sẽ gặp thuận lợi về số lượng lao động phổ thông, chi phí cho thuê mặt bằng, đất giảm nhiều so với thành thị. Ngoài ra các doanh nghiệp cơ bản được người dân địa phương ủng hộ vì đã tạo nhiều cơ hội việc làm cho họ, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ có con nhỏ. Họ không phải chi trả các khoản chi phí như thuê nhà, thuê trông con, các khoản dịch vụ khác của thành phố, chi phí đi lại... Những khoản chi đó khiến cho các lao động khi lên thành phố không có nhiều tích lũy, thậm chí không có tích lũy. 
Do vậy, nếu đưa nhà máy về nông thôn với mức thu nhập tương tự hoặc thấp hơn thì chắc chắn các lao động sẽ trở về làm việc tại các nhà máy gần nhà, bước đầu giải quyết được bài toán thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn; giải quyết được bài toán “ly nông không ly hương” của lao động nông thôn. 

Đối với các địa phương có có các vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản lớn, khi doanh nghiệp đầu tư vào việc xây dựng các nhà máy chế biến thực phẩm chắc chắn sẽ giải quyết triệt để việc làm cho lao động nông thôn, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương và đồng thời thay đổi diện mạo cả một vùng quê. Ngoài ra giá trị bất động sản tại khu vực thành phố hiện cao gấp nhiều lần so với khu vực nông thôn, khó khăn trong việc tìm kiếm các mặt bằng lớn nhằm phát triển sản xuất. Ngược lại khu vực nông thôn với tiềm năng đất đai dồi dào, giá trị bất động sản đang ở mức độ thấp. Rõ ràng khu vực nông thôn thực sự là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp cần mở rộng, xây dựng văn phòng, xí nghiệp phát triển sản xuất và kinh doanh.

- Nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn phi nông nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp

Nhiều tập đoàn lớn phi nông nghiệp đãđẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như Tập đoàn Vingroup, Himlam, Viettel, FLC, Hoàng Anh Gia Lai,….Những đơn vị này cũng áp dụng nhiều quy trình sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ mới và đã cho những kết quả ban đầu khá tốt. Các nhà đầu tư này vào nông nghiệp với mong muốn đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư và giảm thiểu rủi ro, tăng cường cơ hội thương mại cho các ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn mình. Với nguồn lực đầu tư lớn, cùng với kinh nghiệp của mình các doanh nghiệp tập đoàn lớn đã tạo được hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, doanh nhiệp nhỏ làm vệ tinh của mình nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất – kinh doanh sản phẩm NLTS; thắp lửa tinh thần khởi nghiệp cho nông dân trở thành những doanh nhân trên chính mảnh đất của họ.
- Các doanh nghiệp quy mô lớn đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nông nghiệp như  Vinaseed (NSC), Giống cây trồng miền Nam (SSC), TCT Giống cây trồng Thái Bình (Thái Bình seed), tập đoàn Lộc Trời, … đã đóng vai trò trung tâm trong tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, đi đầu trong tiếp cận ứng dụng công nghệ cao, xác định thị trường, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu. Các doanh nghiệp này có khả năng vốn, công nghệ, cơ sở kỹ thuật hiện đại, khả năng liên kết tốt, trình độ quản lý và chuyên môn cao, đồng thời nỗ lực không ngừng để vươn lên vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất của mình.

- Chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của nhà nước với nhiều ưu đãi, hỗ trợ là cơ hội lớn để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn:

Nhà nước trong những năm qua luôn coi trọng sự phát triển của doanh nghiệp nông nghiệp, nông thôn và xác định doanh nghiệp là động lực chính để tái cơ cấu nông nghiệp. Thể hiện qua những chính sách ưu đãi, hỗ trợ mạnh của Nhà nước như Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 61/2010/NĐ-CP, Nghị định 210/2013/NĐ-CP), Nghị định 55/2015/NĐ-CP về tín dụng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư để thu hút doanh nghiệp như Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, 19-2017/NQ-CP về một số giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020... 

2. Thách thức của doanh nghiệp nông thôn
(1) Chịu tác động lớn của thiên tai, cũng như rủi ro dịch bệnh thường xuyên xảy ra,…
(2) Đất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, chính sách đất đai còn phức tạp nên việc tích tụ đất quy mô lớn để sản xuất hàng hoá gặp nhiều khó khăn.
(3)Nhận thức của nhiều địa phương về quy hoạch chiến lược phát triển công nghiệp không rõ rang (Địa phương ở đâu cũng ưu chuộng công nghệ cao, siêu thị, nhà máy điện, xi măng, bất động sản...).
(4) Lao động vùng nông thôn tuy dồi dào nhưng ý thức công nghiệp chưa cao, mất nhiều thời gian đào tạo và tuyên truyền vận động. Sự gắn kết giữa lao động nông thôn với các doanh nghiệp cũng chưa được mặn mà. 

(5) Về kết cấu hạ tầng nông thôn: Đường giao thông, vấn đề điện nước, điện thoại, đường truyền Internet ... vùng nông thôn còn yếu, cho nên đưa doanh nghiệp về nông thôn thì chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn thấp hơn hẳn thành thị là do sự yếu kém trong cơ sở hạ tầng và giao thông nông thôn…Bởi vậy Nhà nước cần có chính sách và biện pháp cải thiện cơ sở hạ tầng nói chung và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng cơ sở sản xuất ban đầu, góp phần giải quyết những khó khăn ban đầu về kết cấu hạ tầng cho doanh nghiệp.

Đưa doanh nghiệp về với nông thôn là “chìa khóa” để giải quyết nhiều tiêu chí kinh tế của nông thôn trong bối cảnh nguồn lực đầu tư cho nông thôn còn hạn chế. Tuy nhiên, để thu hút các doanh nghiệp về địa bàn này, từng địa phương cần có những cơ chế, chính sách cụ thể về đất đai, nguồn lực, vốn đầu tư... Bên cạnh đó, việc giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ với thị trường lớn và mâu thuẫn giữa hiệu quả thấp với rủi ro cao cần được nhanh chóng xử lý. Đó là cách tốt nhất để huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và là cầu nối nông dân - doanh nghiệp - thị trường. Mặt khác, đưa doanh nghiệp về nông thôn cũng tạo cơ hội và môi trường tốt để nông dân thích nghi với lối tư duy công nghiệp. Có như vậy, kinh tế nông nghiệp mới phát triển, đời sống nông dân được cải thiện và lộ trình xây dựng nông thôn hiện đại mới đạt kết quả thực chất và bền vững.
III.VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 210/2013/NĐ-CP
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 (sau đây gọi tắt là Nghị định 210)được ban hành nhằm cụ thể hóa chủ trương Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp được ban hành với mục tiêu tạo đột phá trong việc thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Qua 3 năm thực hiện, căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị định 210, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9800/BKHĐT-KTNN ngày 23/11/2016 gửi các Bộ, ngành, địa phương đề nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định và đề xuất các ý tưởng sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện chính sách; đến nay đã có báo cáo của 50 địa phương và báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo của Bộ Công thương ba. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tóm tắt như sau:

1. Về tổ chức thực hiện: 
Nghị định 210/2013/NĐ-CP đã quy định rõ hơn trách nhiệm hướng dẫn thực hiện của các bộ liên quan và các địa phương và thực hiện công khai nên đảm bảo tính minh bạch (Các bộ đã ban hành 04 Thông tư và 01 Quyết định để hướng dẫn chi tiết các nội dung của Nghị định); Đã quy định rõ các điều kiện để doanh nghiệp được nhận hỗ trợ được khi thực hiện sẽ tránh được chồng chéo, chủ quan trong việc hỗ trợ. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2016hướng dẫn thực Nghị định 210/2013/NĐ-CP.
- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BTC 09/3/2015 hướng dẫn về thanh toán, quyết toán ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP.

-Bộ Nông nghiệp và Phát triển đã ban hành Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 về  Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ theo và Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18/11/2014 về Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP; 
-Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BYT ngày 22/01/2015 về Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 - 2020; 

Qua triển khai thực hiện, các địa phương và doanh nghiệp cũng đã cơ bản đồng thuận và đánh giá cao về các hướng dẫn chi tiết, đầy đủ của các nội dung hướng dẫn.
e) Về phía các địa phương: Có trên 30 địa phương ban hành Nghị quyết/Quyết định về cơ chế đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thực hiện theo Điều 19,Nghị định 210/2013/NĐ-CP (Quy định các điều kiện ưu đãi, hỗ trợ đối với các sản phẩm, lĩnh vực nông nghiệp đặc thù của địa phương, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương).
2. Tình hình thực hiện hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP:
a. Đánh giá chung

Nghị định số 210/2013/NĐ-CP nhằm cụ thể hóa mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, được ban hành với mục tiêu tạo đột phá trong việc thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của khu vực nông nghiệp, nông thôn phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Nội dung các hỗ trợ cho doanh nghiệp của Nghị định được thiết kế theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết một số khó khăn, rủi ro cho doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Quá trình thực hiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của doanh nghiệp. Đến kế hoạch năm 2017, tổng số ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ là 379,5 tỷ đồng, cho 23 địa phương, thực hiện triển khai 64 dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với tổng mức đầu tư là 6.400 tỷ đồng, các dự án đang tích cực triển khai và sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giá trị sản xuất tại các địa phương; nội dung hỗ trợ quy định tại Nghị định:
- Tập trunghỗ trợ một số ngành, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đang có lợi thế và tiềm năng phát triển như chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; nuôi trồng hải sản trên biển; chế biến nông, lâm, thủy hải sản; chế biến gỗ, tuy nhiên hiện nay phát triển nhỏ lẻ, thiếu tính chiến lược và không bền vững, khi có sự hỗ trợ Nhà nước sẽ tạo động lực để phát triển theo hướng hiện đại, mang tính chiến lược dài hạn đảm bảo khả năng cạnh tranh sau này. 

- Các khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sáchnhà nước cho doanh nghiệp được thiết kế theo hỗ trợ phần trăm mức đầu tư cơ sở hạ tầng nhưng không quá một mức giá trị tuyệt đối; doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo các điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn dự án đầu tư theo quy định sẽ được Nhà nước hỗ trợ sau đầu tư, do vậy sẽ đảm bảo minh bạch khi thực hiện. Hơn nữa, khi doanh nghiệp ước lượng được khoản hỗ trợ từ chính sách, sẽ tính toán được vốn đầu tư, lợi nhuận đầu tư, tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư.
-  Về tổ chức thực hiện quy định rõ trách nhiệm hướng dẫn thực hiện của các bộ liên quan và các địa phương và thực hiện công khai nên đảm bảo tính minh bạch. Quy định rõ các điều kiện để doanh nghiệp được nhận hỗ trợ được khi thực hiện sẽ tránh được chồng chéo, chủ quan trong việc hỗ trợ. 

- Về cơ chế tài chính: Có quy định cụ thể về nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ đầu tư, trong đó quy định cụ thể về tỷ lệ nguồn vốn hỗ trợ giữa Trung ương và địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm của địa phương trong thực hiện chính sách; quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ giữa Trung ương và địa phương theo từng dự án nhằm đảm bảo địa phương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và nhu cầu đầu tư thực tế để đề nghị hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương.

b) Về hỗ trợ ngân sách thực hiện Nghị định Ngân sách trung ương:
Ngân sách trung ương

- Tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP trong 3 năm (2015, 2016, 2017) là 279,5 tỷ đồng/tổng số 379,5 tỷ đồng thẩm định cam kết hỗ trợ, trong đó (KH2015 là 168,68 tỷ đồng; KH2016 là 78,4 tỷ đồng, KH2017 là 32,3 tỷ đồng).
- Tổng số dự án được hỗ trợ là 64 dự án của 23 địa phương, với tổng mức đầu tư là 6.400,9 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước/tổng mức đầu tư dự án tương đương 5,93% (379,5/6.400,9).
- Các dự án được hỗ trợ phân chia theo các lĩnh vực như sau:

+ Dự án chăn nuôi dự án (Theo Điều 11 Nghị định 210/2013/NĐ-CP) gồm24 dự án, với tổng mức đầu tư 2.031.145tỷ đồng, tổng số vốn dự kiến hỗ trợ là 86 tỷ đồng (trung bình 3,59 tỷ đồng/dự án).
+ Dự án chế biến, bảo quản NLTS (Theo Điều 9, 14, 15, 16 Nghị định 210) gồm 40 dự án, với tổng mức đầu tư là 4.369.804 tỷ đồng, tổng số vốn dự kiến hỗ trợ cho các dự án là 311.471 tỷ đồng (trung bình 7,79 tỷ đồng/dự án).

- Phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ từ vốn ngân sách trung ương (triệu đồng) cho các ngành chế biến NLS và chăn nuôiở biểu dưới đây:
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Ngân sách địa phương

- Theo báo cáo của các địa phương, đến hết ngày 30/9/2016 các địa phương đã cam kết hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại Nghị định 210. 

- Khoản vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương trên là chưa đảm bảo theo quy định tại Điều 17, Nghị định 210 (hằng năm địa phương chi tối thiểu từ 2-5% ngân sách địa phương). Nếu thực hiện đúng Nghị định thì ngân sách địa phương chi cho thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp (mức tối thiểu 2%) là khoảng 20.000 tỷ đồng. 

Nhu cầu nguồn vốn
Tổng hợp nhu cầu vốn ngân sách trung ương từ các địa phương: Các địa phương đã thẩm định và tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là khoảng 30 dự án, với nhu cầu vốn hỗ trợ khoảng trên 200 tỷ đồng. Nếu có nguồn vốn hỗ trợ, có thể cho các dự án triển khai ngay trong năm 2017. 
c. Một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định
Qua quá trình triển khai thực hiện, tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, có thể thấy Nghị định khi triển khai gặp một số vướng mắc sau:

Một là về thủ tục hành chính: Theo quy định tại Nghị định 210/2013/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn, quá trình từ đề nghị hỗ trợ đến nhận hỗ trợ của doanh nghiệp chưa đơn giản với khoảng 15 bước (chi tiết tại phụ 1 kèm theo). Ngoài ra các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư về đất đai (đối với dự án mới đề nghị giao hoặc thuê đất) theo Luật Đất đai, thủ tục về cấp phép xây dựng theo Luật Xây dựng, thủ tục về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Luật Bảo vệ Môi trường làm mất nhiều thời gian, nguồn lực của doanh nghiệp, dẫn đến triển khai các dự án chậm. 
Hơn nữa do là chính sách mới, nhiều thủ tục mới, nên cũng gây nhiều khó khăn cho các cơ quan, cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ của doanh nghiệp, dẫn đến các dự án triển khai chậm trong thực tế.
Hai là về đất đai:Ưu đãi đất đai quy định tại Điều 5, Điều 8 Nghị định 210 (Nhà nước ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất của nhà đầu tư thực hiện dự án nông nghiệp, nông thôn khi được Nhà nước giao đất) chưa phù hợp với Luật Đất đai năm 2013. 
Hiện Luật Đất đai 2013 mới chỉ quy định việc giao đất nông nghiệp cho đối tượng hộ gia đình, còn đối với tổ chức kinh tế thì mới chỉ có hình thức thuê hàng năm hoặc lâu năm, đây chính là quy định dẫn đến những vướng mắc trong tích tụ đất nông nghiệp hiện nay, đất nông nghiệp chưa thực sự là hàng hóa và có giá trị thấp. 
Mặt khác, đất nông nghiệp (có giá trị giá trị thấp hơn đất ở) lại có quy định về thời hạn sử dụng (tối đa 50 năm) và hạn mức diện tích sử dụng, đây được xem là bất cập và phân biệt chính sách giữa hai loại đất trên, dẫn đến nhiều cản trở đối với việc tích tụ đất nông nghiệp; gây khó khăn cho doanh nghiệp khi cần diện tích đất lớn để đầu tư dự án nông nghiệp.
Ba là: về điều kiện quy mô công suất,quy mô vốn hỗ trợ các dự án (từ Điều 10 – Điều 16 Nghị định 210), các địa phương đều đề nghị giảm các quy mô công suất và tăng vốn hỗ trợ các dự án để có thể thu hút thêm được nhiều doanh nghiệp; 
Bốn là: về nguồn vốn hỗ trợ:Các địa phương đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương hầu hết là các địa phương khó khăn, chưa thực sự vào cuộc dẫn đến chưa bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương (Điều 17 Nghị định yêu cầu địa phương đối ứng từ 20%-40% đối với mỗi dự án; bố trí 2-5% ngân sách hàng năm để thực hiện chính sách), kế hoạch năm 2016 nhiều địa phương không bố trí vốn Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp. Trong năm 2017 vốn từ trung ương giao tổng số cho các địa phương, không tách thành các ngành, lĩnh vực nên số vốn bố trí thực hiện Nghị định 210 rất ít. 
Năm là: Chưa được quan tâm của các địa phương. Vốn giao về cho các địa phương nhưng không bố trí hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất theo Nghị định 210; đồng thời cũng chưa bố trí vốn địa phương theo quy định tại điều 17 NĐ210) là từ 2-5% để thực hiện.
Tóm lại,việc thực hiện Nghị định số 210 là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế trong khi các địa phương có nhu cầu đầu tư rất lớn, thủ tục hành chính vẫn còn phức tạp, đặc biệt là khi các Luật mới được ban hành sau thời điểm ra đời của Nghị định dược ban hành nên các dự án được hỗ trợ chưa được nhiều. Các Bộ, ngành, địa phương đều thống nhất cần có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị định theo hướng đơn giản hóa về thủ tục hành chính, giảm điều kiện hỗ trợ và bố trí đủ nguồn lực để thực hiện chính sách.

3. Sự cần thiết sửa đổi bổ sung Nghị định.
a) Về cơ sở pháp lý: - Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.

- Tại văn bản số 10218/VPCP-KTN ngày 25/11/2016 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trình Chính phủ trước 30/6/2017.

b) Về cơ sở thực tiễn: Qua kết quả đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP nêu trên cho thấy Nghị định 210 còn một số điểm chưa hợp lý như đã phân tích cụ thể ở phần trên.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy để có thể thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn cần phải sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và trình tự thủ tục thực hiện các chính sách này đã được quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP cho phù hợp với thực tế.

4. Sửa đổi Nghị định 210/2013/NĐ-CP
a. Mục tiêu
Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng
.

Hai là,phát triển doanh nghiệp để dẫn dắt tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp.

Ba là, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận các tài nguyên và nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước.

Bốn là,giảm điều kiện hỗ trợ để mở rộng đối tượng hỗ trợ, tạo cơ hội tiết giảm chi phí tham gia thị trường, thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn.

b. Quan điểm 
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết các bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP; các ý kiến đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, quan điểm xây dựng Nghị định là:

- Kế thừa các ưu điểm Nghị định 210/2013/NĐ-CP;

- Tham khảo các bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các dự án của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Ví dụ như Cộng hòa Ireland, dân số chỉ khoảng 4 triệu người, mỗi năm nước này giành 7 tỷ euro hỗ trợ cho doanh nghiệp, một bang cửa Đức, dân số 2 triệu người mỗi năm hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng 2 tỷ URO..vv. Nhìn chung các nước đều coi việc hỗ trợ cho doanh nghiệp là việc đàu tư tạo ra sản phẩm và việc làm cho quốc gia.

- Bổ sung các ngành nghề, lĩnh vực nhận hỗ trợ, giảm các điều kiện hỗ trợ để tăng khả năng tiếp cận chính sách; 

- Nghị định được xây dựng theo hướng chính sách khung, không quy định quá chi tiết để tạo điều kiện linh hoạt cho các địa phương.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, giảm bớt các đầu mối tiếp xúc với doanh nghiệp, đảm bảo mỗi cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện quản lý 01 khâu trong quy trình nhận hỗ trợ của doanh nghiệp. 
c) Sửa đổi, bổ sung: 

- Nghiên cứu, sửa đổi giảm các thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh với nguồn hỗ trợ (theo hướng mỗi một cơ quan hành chính xử lý một lần thủ tục hành chính về kiến nghị của doanh nghiệp). 
Tuy nhiên để đảm bảo chặt chẽ trong kiểm soát khoản hỗ trợ, quy định Tỉnh phải lập Danh mục dự án dự kiến đề nghị hỗ trợ từ ngân sách trung ương hàng năm hoặc trung hạn và lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với Danh mục này. (Đưa một số nội dung về thủ tục hành chính từ các Thông tư hướng dẫn vào Nghị định nhằm giảm và minh bạch thủ tục hành chính).

- Về điều kiện hỗ trợ, giảm quy mô công suất của một số dự án; tăng mức hỗ trợ cơ sở hạ tầng các dự án chế biến nông lâm thủy sản (mức tăng từ 3-5/tỷ đồng đối với từng loại dự án cụ thể).
- Bổ sung quy định về phát triển nông thôn như cho doanh nghiệp tham gia các hoạt động cung cấp nước sạch, xử lý môi trường làng nghề, xây dựng nhà ở cho công nhân, đây là mnhuwngx nội dung doanh nghiệp có thể đảm nhận, thay cho ngân sách nhà nước, duy trì ởn định bền vững.
- Bổ sung quy định nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương để hỗ trợ các địa phương thực hiện Nghị định.
- Sửa đổi Điều 5, Điều 8 phù hợp với Luật Đất đai 2013; 
- Rà soát, bổ sung hỗ trợ trực tiếp cho một số dự án lĩnh vực khác theo các đề nghị của địa phương (ngoài các dự án quy định từ điều 11- Điều 15 của Nghị định 210/2013/NĐ-CP); Rà soát danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư (Phụ lục) của Nghị định, thống nhất và phù hợp với Danh mục ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư.
- Bổ sung về tổ chức thực hiện Nghị định trong đó có thành lập ban chỉ đạo của Trung ương.

d) Đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách có liên quan:
- Đối với đất nông nghiệpđể đẩy nhanh việc tích tụ đất đai hướng tới sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệpthì cần sửa đổi chính sách để đất nông nghiệp có thể sở hữu, chuyển nhượng dễ dàng. Hiện Luật Đất đai,  mới chỉ quy định việc giao đất nông nghiệp cho đối tượng hộ gia đình, còn đối với tổ chức kinh tế thì mới chỉ có hình thức thuê hàng năm hoặc lâu năm, hơn nữa đất nông nghiệp có giá trị thấp (so với đấy ở), nhưng lại có quy định về thời hạn sử dụng (tối đa 50 năm) và hạn mức diện tích sử dụng, đây được xem là bất cập và phân biệt chính sách giữa hai loại đất trên, dẫn đến nhiều cản trở đối với việc tích tụ đất nông nghiệp: 
+ Đối với đất nông nghiệp đã giao thì khẩn trương, đơn giản hóa thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho người sử dụng và nếu không có nhu cầu sử dụng thì được phép chuyển nhượng dễ dàng cho hộ gia đình hoặc tổ chức kinh tế có nhu cầu; đối với đất đã cho thuê xem xét để thu tiền sử dụng đất một lần theo giá thị trường; đối với đất chưa giao thì tổ chức bán, đấu giá theo giá thị trường và giao đất cho cả hộ gia đình lẫn tổ chức kinh tế.
+Xây dựng cơ sở pháp lý thu hồi đất nông nghiệp của các đối tượng được giao quyền nhưng bỏ hoá hoặc sử dụng không hiệu quả nhưng vẫn giữ đất do tâm lý sợ mất đất. Trong đó nghiên cứu sử dụng biện pháp thuế đất đối với đất bỏ hoá, đất sản xuất không hiệu quả để hướng tới tăng cường chuyển nhượng, tích tụ và sử dụng hiệu quả đất được giao.
+ Bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích các hộ nông dân, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, doanh nghiệp phát triển sản xuất hàng hoá lớn như: Chính sách tín dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, thuế,….Từ đó góp phần thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai.

- Đề xuất cơ chế tích tụ đất, phát triển nông nghiệp hàng hóa các sản phẩm chủ lực có tiềm năng:

+ Yêu cầu các địa phương rà soát, đo đạc và cấp giấy chứng nhận cho tổ chức cá nhân sử dụng đất nông nghiệp, trong đó giảm tối đa thủ tục hành chính.
+ Đối với nông lâm trường quốc doanh rà soát,Đẩy nhanh việc thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo quy định tại Điều 6, Nghị định 118, về đổi mới công ty nông lâm nghiệp.
+ Đối với dự án chế biến NLTS cho phép sử dụng tối đa 10% diện tích đất nông nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản.
- Phối hợp chính sách (liên kết, HTX, thu hút doanh nghiệp, hạ tầng thiết yếu, tín dụng, bảo hiểm...).

� Báo cáo chính sách 01/2016, IPSARD


�Báo cáo Tình hình thực hiện TCC DOANH NGHIỆP nhà nước 10 tháng đầu năm 2016 – Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển Doanh nghiệp 


� Tại Hội nghị xây dựng nền công nghiệp, nông nghiệp ngày 18/12/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu chỉ đạo “Muốn làm nông nghiệp thành công thì phải đưa doanh nghiệp vào nông nghiệp, Thủ tướng kỳ vọng qua các hội nghị này sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp trên cả nước tham gia phát triển nông nghiệp”.
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